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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI CỤC THUẾ, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước; Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác định quyền sở hữu của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài vụ Quản trị Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản:
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định:

1.1. Ban hành các định mức chi tiêu tài chính, định mức trang bị và sử dụng tài sản trong hệ thống phù hợp trong khung tiêu chuẩn, định mức đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

1.2. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách chế độ quản lý kinh phí, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản trong toàn ngành đảm bảo phù hợp với quy định chung của nhà nước.

1.3. Phê duyệt toàn bộ nội dung sử dụng dự toán ngân sách dài hạn, hàng năm của hệ thống Thuế đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, kế hoạch mua sắm tài sản, các đề án, dự án chiến lược mang tính tổng thể đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt (trừ tài sản là xe ô tô, tàu thuyền); tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Vụ Tài vụ quản trị) chậm nhất sau 05 ngày làm việc.

2. Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây viết tắt là “Cục thuế tỉnh” được ủy quyền quyết định:

Phê duyệt nội dung sử dụng dự toán ngân sách hàng năm của Cục thuế, theo đúng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch mua sắm tài sản, các đề án, dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phê duyệt cho Cục thuế (trừ tài sản là xe ô tô, tàu, thuyền), tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế chậm nhất sau 03 ngày làm việc.

3. Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế: Cục ứng dụng công nghệ thông tin, Trường Nghiệp vụ thuế có nhiệm vụ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện thống nhất trong đơn vị.

Điều 2. Phân ấp và ủy quyền quản lý tài chính, điều hành ngân sách:
1. Công tác quản lý tài chính ngân sách được thực hiện theo đúng nguyên tắc quản lý, quy trình, tiến độ và phân cấp về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trong phân bổ dự toán ngân sách hàng năm, các đơn vị dự toán cấp II được giữ lại tối đa 5% tổng dự toán ngân sách được giao để chủ động thực hiện cho các nhiệm vụ quan trọng đột xuất phát sinh trong năm chưa được dự kiến hoặc các nhiệm vụ, chế độ mới phát sinh.

2. Phân cấp và quản lý điều hành ngân sách:

2.1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định:

a/ Thẩm định phương án phân bổ dự toán của Cục thuế tỉnh, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ Tài chính; tổng hợp phương án phân bổ dự toán ngân sách báo cáo Bộ (qua Vụ Tài vụ quản trị) chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định giao dự toán ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b/ Giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điều chỉnh dự toán của các Cục thuế, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đảm bảo không vượt tổng dự toán được giao và không trái với các nội dung đã được Bộ Tài chính thẩm định; định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình giao dự toán ngân sách cho các Cục thuế, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính (qua Vụ Tài vụ quản trị).

c/ Quyết định kế hoạch và nội dung sử dụng kinh phí chưa phân bổ đầu năm để thực hiện nhiệm vụ đột xuất của hệ thống.

2.2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh được ủy quyền quyết định:

a/ Thẩm định phương án phân bổ dự toán của cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế theo quy định; tổng hợp phương án phân bổ ngân sách của cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế báo cáo Tổng cục Thuế chậm nhất sau 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định giao dự toán ngân sách của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

b/ Giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điều chỉnh dự toán của cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế đảm bảo không vượt tổng dự toán được giao và không trái với các nội dung đã được Tổng cục Thuế thẩm định. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế.

c/ Quyết định kế hoạch và nội dung sử dụng kinh phí chưa phân bổ đầu năm (5% tổng dự toán ngân sách được giao) để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Cục thuế.

3. Việc tổ chức đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo Quyết định số 3123/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Điều 3. Phân cấp và ủy quyền quản lý tài sản nhà nước:
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định:

1.1. Thu hồi tài sản (trừ nhà, đất, xe ô tô, tàu, thuyền) có nguyên giá dưới 5.000 triệu đồng do sử dụng không đúng mục đích, không có nhu cầu sử dụng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Bộ Tài chính trong hệ thống Thuế.

1.2. Điều chuyển các tài sản là động sản trong hệ thống Thuế (giữa các Cục thuế, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế).

1.3. Bán, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với tài sản là động sản (trừ ô tô các loại) có nguyên giá từ 5.000 triệu đồng trở xuống, không có nhu cầu sử dụng trong hệ thống Thuế.

1.4. Thanh lý tài sản là động sản bị hư hỏng, hết niên hạn sử dụng, hoặc không có nhu cầu sử dụng trong cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế.

1.5. Bán thanh lý hoặc điều chuyển tài sản (không bao gồm nhà và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất) của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay nợ, viện trợ khi kết thúc hoạt động đối với các dự án thuộc Tổng cục Thuế quản lý.

2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh được ủy quyền quyết định:

2.1. Thu hồi tài sản (trừ nhà, đất, xe ô tô, tàu thuyền) có nguyên giá dưới 3.000 triệu đồng do sử dụng không đúng mục đích, không có nhu cầu sử dụng, vượt tiêu chuẩn định mức quy định của Bộ Tài chính trong cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc.

2.2. Điều chuyển các tài sản là động sản trong Cục thuế (cơ quan Cục thuế, các Chi cục thuế trực thuộc).

2.3. Bán, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với tài sản là động sản (trừ xe ôtô, tàu thuyền) có nguyên giá từ 3.000 triệu đồng trở xuống không có nhu cầu sử dụng trong cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc.

2.4. Thanh lý tài sản là động sản bị hư hỏng, hết niên hạn sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng trong cơ quan Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc.

3. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp được phép thanh lý, phá dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bị hư hỏng do thiên tai, bão lụt.

Điều 4. Phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định:

1.1. Đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình trụ sở cơ quan Thuế cấp tỉnh thuộc nhóm B, C.

1.2. Đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình trụ sở cơ quan Thuế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc nhóm B.

1.3. Các dự án cải tạo, sửa chữa đối với công trình trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

1.4. Các dự án xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình trụ sở làm việc của Đại diện Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thuế, Trường nghiệp vụ thuế có tổng mức đầu tư thuộc nhóm B, C.

2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh được ủy quyền quyết định:

2.1. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình trụ sở làm việc cơ quan thuế cấp quận huyện có tổng mức đầu tư thuộc dự án nhóm C đúng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phê duyệt.

2.2. Quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế dự toán và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án cải tạo, sửa chữa, duy tu thường xuyên tại cơ quan thuế cấp tỉnh và cơ quan thuế cấp huyện có tổng mức đầu tư dưới 1.000 triệu đồng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.
1. Ban Tài vụ Quản trị giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

1.1. Hướng dẫn, xử lý các công việc chuyển giao có liên quan; tổ chức thực hiện theo đúng quy định phân cấp tại quyết định này đảm bảo liên tục, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

1.2. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, công khai việc thực hiện phân cấp trong công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản của các Cục thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đảm bảo theo đúng quy định.

1.3. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý và đề xuất báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điều chỉnh cho phù hợp.

2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm:

2.1. Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phân cấp và ủy quyền; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, mất đoàn kết trong việc quản lý tài chính, tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị.

2.2. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Trưởng ban Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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